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001 TV14
Nguyễn Thị 

Minh
08-06-1988 Nữ Kinh Cao đẳng

Khoa học 

thư viện

Anh 

B
Tin B Thư viện THPT Lê Duẩn 10,50 47,88 58,38 Đạt

002 TV15
Lê Thị Kim 

Ngân
10-12-1990 Nữ Kinh Cao đẳng

Thư viện - 

Thông tin

Anh 

A
Tin A Thư viện THPT Trần Phú 19,50 61,00 80,50 Đạt

003 TV11 Đoàn Thị Loan 01-09-1988 Nữ Kinh Đại học
Thông tin-

Thư viện

Anh 

B
Tin B Thư viện

THPT Buôn 

Ma Thuột
19,50 61,62 81,12 Đạt

004 TV06
Nguyễn Thị 

Diệu Huyền
03-02-1984 Nữ Kinh Cao đẳng

Thư viện-

Thông tin

Anh 

B
Cơ bản Thư viện

THPT Chu Văn 

An
22,50 42,50 65,00 Đạt

005 TV20
Nguyễn Thị 

Thùy
20-12-1982 Nữ Kinh

Trung 

cấp

Thư viện 

thông tin

Anh 

B
Tin B Thư viện THPT Buôn Hồ 19,50 41,50 61,00 Đạt

006 TV08 Trần Thị Lan 01-06-1985 Nữ Kinh
Trung 

cấp

Thư viện 

thiết bị 

trường học

Anh 

B
Tin A Thư viện

THPT Trường 

Chinh
22,50 57,88 80,38 Đạt

007 TV17
Nguyễn Thị 

Thanh Thái
26-10-1991 Nữ Kinh Cao đẳng

Khoa học 

thư viện

Anh 

B
Cơ bản Thư viện THPT Ea Rốk 24,00 50,50 74,50 Đạt

008 TV24 Trần Thị Yến 05-04-1988 Nữ Kinh Cử nhân
Thư viện 

thông tin

Anh 

B
Tin A Thư viện

THPT Phạm 

Văn Đồng
21,00 54,88 75,88 Đạt

009 TV23 Phan Thị Xuân 01-04-1976 Nữ Kinh
Trung 

cấp

Thư viện 

thiết bị 

trường học

Anh 

B
THVP Thư viện

THPT Hùng 

Vương
21,00 55,25 76,25 Đạt

010 TV16
Hoàng Minh 

Phượng
30-10-1990 Nữ Kinh

Trung 

cấp

Thư viện 

thiết bị 

trường học

Anh 

B
Tin B Thư viện

THPT Nguyễn 

Văn Cừ
21,00 45,88 66,88 Đạt

011 TV18 Trần Thị Thắm 25-12-1989 Nữ Kinh Cao đẳng
Thư viện - 

Thông tin

Anh 

B
Tin B Thư viện

THPT Tôn Đức 

Thắng

Con 

BB
5,0 27,00 63,00 95,00 Đạt

012 TV05
Nguyễn Thị 

Thanh Hoài
08-01-1983 Nữ Kinh Cao đẳng

Thông tin 

Thư viện

Anh 

B
Cơ bản Thư viện THPT Lắk 13,50 43,75 57,25 Đạt

013 TV07 Nguyễn Thị Lam 10-05-1986 Nữ Kinh
Trung 

cấp

Thư viện - 

thiết bị 

trường học

Anh 

B
Tin B Thư viện

THPT Nguyễn 

Trường Tộ
22,50 60,38 82,88 Đạt

014 TV13 Nguyễn Thị Lý 04-02-1982 Nữ Kinh
Trung 

cấp

Thư viện - 

thiết bị 

trường học

Anh 

B
Tin A Thư viện

THPT Nguyễn 

Tất Thành
22,50 57,25 79,75 Đạt

 Kết quả 
 Ghi 

chú 

(16)

Đơn vị dự tuyển

Diện ưu tiên  Điểm thực hành  Tổng 

điểm 

xét 

tuyển 

Chuyên 

ngành đào tạo

Chứng 

chỉ 

nghiệp 

vụ

Ngoại 

 ngữ
Tin học ThS

Vị trí tuyển 

dụng

( Ban hành kèm theo Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển số 967/QĐ-SNV ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Sở Nội vụ)

TT SBD
Vắn

g
Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc

Trình độ 

đào tạo 

(Đại học, 

Cao 

đẳng,…)
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015 TB29
Võ Thị Thủy 

Trang
25-03-1991 Nữ Kinh ĐH SP Hóa học x

Anh 

B
Cơ bản

Thiết bị-thí 

nghiệm
THPT Lê Duẩn 21,00 60,00 81,00 Đạt

016 TB09 Vũ Huy Hoàng 06-04-1991 Nam Kinh CNSP Vật lí x
Anh 

B
Cơ bản

Thiết bị-thí 

nghiệm
THPT Trần Phú 24,00 58,50 82,50 Đạt

017 TB03
Phạm Thị Kim 

Dung
25-05-1991 Nữ Kinh CNSP Vật lí x

Anh 

B
Tin B

Thiết bị-thí 

nghiệm

THPT Lê Quý 

Đôn

Con 

TB
5,0 22,50 59,75 87,25 Đạt

018 TB02
Huỳnh Trần Hải 

Chi
04-08-1986 Nữ Kinh ĐH SP Vật lí x

Anh 

B
Tin B

Thiết bị-thí 

nghiệm

THPT Buôn 

Ma Thuột
21,00 62,38 83,38 Đạt

019 TB27
Nguyễn Phạm 

Thùy Trang
04-05-1991 Nữ Kinh CNSP Hóa học x

Anh 

B
Cơ bản

Thiết bị-thí 

nghiệm

THPT Chu Văn 

An
25,50 69,50 95,00 Đạt

020 TB14 Trần Thị Huyền 15-10-1990 Nữ Kinh Cao đẳng

Công nghệ 

Thiết bị 

trường học

Anh 

B
Tin A

Thiết bị-thí 

nghiệm

THPT Hồng 

Đức
27,00 60,50 87,50 Đạt

021 TB06 Lãnh Thị Hạnh 07-07-1979 Nữ Tày Cao đẳng

Công nghệ 

thiết bị 

trường học

Anh 

B
Tin A

Thiết bị-thí 

nghiệm

THPT Buôn 

Đôn
DTTS 5,0 21,00 47,50 73,50 Đạt

022 TB01
Nguyễn Thị 

Ngọc Ái
09-02-1990 Nữ Kinh Cao đẳng

Công nghệ 

thiết bị 

trường học

Anh 

B
Cơ bản

Thiết bị-thí 

nghiệm

THPT Nguyễn 

Trãi
21,00 53,50 74,50 Đạt

023 TB28 Vũ Thị Trang 17-04-1987 Nữ Kinh ĐHSP Vật lí x
Anh 

A
Tin B

Thiết bị-thí 

nghiệm
THPT Cư M'gar 19,50 53,50 73,00 Đạt

024 TB13
Nguyễn Thị 

Thanh Huyền
01-06-1988 Nữ Kinh CNSP Hóa học x

Anh 

B
Tin B

Thiết bị-thí 

nghiệm

THPT Trần 

Nhân Tông
22,50 59,00 81,50 Đạt

025 TB12 Đào Thị Hương 02-06-1990 Nữ Kinh CNSP Vật lí x
Anh 

B
Tin B

Thiết bị-thí 

nghiệm
THPT Ea Súp 19,50 49,75 69,25 Đạt

026 TB05 Đinh Khắc Điệp 14-02-1989 Nam Kinh ĐH Sinh học x
Anh 

B
Cơ bản

Thiết bị-thí 

nghiệm

THPT Phạm 

Văn Đồng
25,50 47,00 72,50 Đạt

027 TB20 Trần Thị Phúc 05-07-1987 Nữ Kinh ĐH

Thư viện - 

thiết bị 

trường học

Anh 

B
Tin A

Thiết bị-thí 

nghiệm

THPT Hùng 

Vương

Con 

TB
5,0 21,00 45,50 71,50 Đạt

028 TB19
Nguyễn Thị Tố 

Như
20-11-1989 Nữ Kinh Cao đẳng

Công nghệ 

Thiết bị 

trường học

x
Anh 

B
Cơ bản

Thiết bị-thí 

nghiệm

THPT Krông 

Ana
22,50 66,75 89,25 Đạt

029 TB11 Đỗ Minh Hưng 10-09-1990 Nam Kinh CNSP Sinh học x
Anh 

B
Cơ bản

Thiết bị-thí 

nghiệm

THPT Trần 

Hưng Đạo
24,00 60,00 84,00 Đạt

030 TB22 Phạm Thị Thanh 06-12-1989 Nữ Kinh ĐH SP Vật lí x
Anh 

B
Tin A

Thiết bị-thí 

nghiệm

THPT Krông 

Bông
24,00 57,25 81,25 Đạt

031 TB21
Nguyễn Ngọc 

Duy Tân
13-03-1991 Nam Kinh ĐH SP Sinh học x

Anh 

B
Cơ bản

Thiết bị-thí 

nghiệm

THPT Tôn Đức 

Thắng
28,50 61,00 89,50 Đạt

032 TB24 Lê Thị Thu 28-08-1993 Nữ Kinh ĐH SP Vật lí x
Anh 

B
Tin B

Thiết bị-thí 

nghiệm

THPT Phan 

Bội Châu
22,50 60,75 83,25 Đạt
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033 TB17 H' Nga Mlô 25-05-1995 Nữ Êđê Cao đẳng

Công nghệ 

Thiết bị 

trường học

Anh 

B
Tin B

Thiết bị-thí 

nghiệm

THPT Nguyễn 

Thị Minh Khai
DTTS 5,0 24,00 52,25 81,25 Đạt

034 TB18
Nguyễn Lý 

Phương Ngân
23-12-1989 Nữ Kinh Cao đẳng

Công nghệ 

thiết bị 

trường học

Anh 

B
Tin B

Thiết bị-thí 

nghiệm

THPT Lê Hồng 

Phong
25,50 54,25 79,75 Đạt

035 TB16 Trần Thị Mai 03-08-1986 Nữ Kinh Cao đẳng

Công nghệ 

thiết bị 

trường học

Anh 

B
Tin A

Thiết bị-thí 

nghiệm

THPT Phan 

Đình Phùng
18,00 50,75 68,75 Đạt

036 TB26
Trần Thị Tiên 

Thủy
29-12-1986 Nữ Kinh ĐH SP Sinh học x

Anh 

B
Cơ bản

Thiết bị-thí 

nghiệm
THPT Lắk 28,50 60,00 88,50 Đạt

037 TB25
Nguyễn Thị Thu 

Thủy
01-05-1989 Nữ Kinh ĐH Sinh học x

Anh 

B
Cơ bản

Thiết bị-thí 

nghiệm

THPT Nguyễn 

Tất Thành
24,00 45,00 69,00 Đạt

038 KT30 Biện Thị Thảo 22-02-1989 Nữ Kinh ĐH Kế toán
Anh 

B
Tin B x Kế toán THPT Lê Duẩn 25,50 56,13 81,63 Đạt

039 KT23
Đặng Thị Quỳnh 

Phương
10-12-1984 Nữ Kinh Cao đẳng Kế toán

Anh 

C
Tin B Kế toán

THPT Trần Đại 

Nghĩa
19,50 41,38 60,88 Đạt

040 KT25
Phan Thị Lan 

Phương
09-08-1987 Nữ Kinh ĐH Kế toán

Anh 

B
Cơ bản Kế toán

THPT Huỳnh 

Thúc Kháng
19,50 48,13 67,63 Đạt

041 KT13
Lê Nguyễn 

Hồng Huệ
20-09-1997 Nữ Kinh Cử nhân Kế toán

Anh 

C

Nâng 

cao
Kế toán

THPT Nguyễn 

Trãi
25,50 53,75 79,25 Đạt

042 KT19
Huỳnh Thị Bích 

Ngọc
13-10-1995 Nữ Kinh Cử nhân Kế toán

Anh 

B
Cơ bản Kế toán

THPT Võ Văn 

Kiệt
18,00 41,38 59,38 Đạt

043 KT32
Bùi Thị Phương 

Thúy
01-05-1992 Nữ Kinh ĐH Kế toán

Anh 

C
Tin A Kế toán THPT Ea Súp 22,50 46,63 69,13 Đạt

044 KT08 Văn Đức Hải 04-04-1984 Nam Kinh ĐH Kế toán
Anh 

B
Cơ bản Kế toán

THPT Hùng 

Vương
25,50 48,75 74,25 Đạt

045 KT10
Võ Thị Bảo 

Hằng
15-08-1994 Nữ Kinh ĐH Kế toán

Anh 

B
Tin B Kế toán

THPT Trần 

Hưng Đạo
30,00 48,88 78,88 Đạt

046 KT27 Tô Thị Bích Tâm 02-10-1980 Nữ Kinh ĐH
Kế toán 

kiểm toán

Anh 

B
Tin B Kế toán

THPT Tôn Đức 

Thắng
27,00 36,63 63,63 Đạt

047 KT20 Hồ Thị Ngọc 02-02-1989 Nữ Kinh Cử nhân Kế toán
Anh 

B
Tin B x Kế toán

THPT Lê Hồng 

Phong

ĐVTT 

trẻ tình 

nguyện

2,5 13,50 44,88 60,88 Đạt

048 KT37 Tôn Thất Vinh 20-10-1987 Nam Kinh Cử nhân Kế toán
Anh 

B
Cơ bản Kế toán

THPT Nguyễn 

Chí Thanh
22,50 46,88 69,38 Đạt

049 KT33
Nguyễn Ngọc 

Bích Thủy
26-05-1990 Nữ Kinh ĐH

Kế toán-

Kiểm toán
x

Anh 

B
Tin B x Kế toán

Trung tâm 

HTPTGDHN 

Trẻ khuyết tật

25,50 47,00 72,50 Đạt
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050 TQ03
Đỗ Thị Diệu 

Linh
23-07-1987 Nữ Kinh Cử nhân Kế toán

Anh 

B
Tin B Thủ quỹ

THPT Lê Quý 

Đôn
18,00 38,25 56,25 Đạt

051 TQ05
Trần Thảo 

Nguyên
09-05-1987 Nữ Kinh Cử nhân Kế toán

Anh 

B
Tin B Thủ quỹ

THPT Buôn 

Ma Thuột
28,50 55,38 83,88 Đạt

052 TQ01
Nguyễn Thị 

Thanh Hạnh
14-03-1988 Nữ Kinh ĐH Kế toán

Anh 

B

Trung 

cấp
Thủ quỹ

THPT Chu Văn 

An
25,50 59,75 85,25 Đạt

053 TQ06
Nguyễn Thị 

Kiều Bích 
26-07-1985 Nữ Kinh Cử nhân Kế toán

Anh 

B
Tin B Thủ quỹ

THPT Hồng 

Đức
27,00 31,75 58,75 Đạt

054 VT01 Phạm Thị Huyền 20-09-1989 Nữ Kinh Cao đẳng

Quản trị văn 

phòng - lưu 

trữ

Anh 

B
Cơ bản Văn thư THPT Y Jút 24,00 44,00 68,00 Đạt

055 VT02
Phạm Quang 

Khiêm
23-09-1993 Nam Kinh Cử nhân

Lưu trữ học 

và QTVP

Anh 

B
Cơ bản Văn thư

THPT Phan 

Chu Trinh
25,50 54,50 80,00 Đạt

056 VT03
Nguyễn Thị 

Nhàn
02-08-1989 Nữ Kinh ĐH, TC

Tài chính-

Ngân hàng;

Hành chính 

Anh 

B
Tin B Văn thư

THPT Ngô Gia 

Tự
25,50 38,25 63,75 Đạt

057 VQ01
Trần Thị Mỹ 

Dung
05-03-1983 Nữ Kinh

Trung 

cấp

Văn thư-

Lưu trữ

Anh 

B
Tin A

Văn thư-

Thủ quỹ
THPT Trần Phú 22,50 43,00 65,50 Đạt

058 VQ10
Đinh Thị Hồng 

Vân
08-05-1983 Nữ Kinh

Trung 

cấp
Kế toán x

Anh 

B
Tin A

Văn thư-

Thủ quỹ
THPT Cư M'gar 22,50 64,50 87,00 Đạt

059 VQ04
Nguyễn Thị 

Hồng
10-07-1981 Nữ Kinh ĐH

Văn thư lưu 

trữ

Anh 

B
Tin B

Văn thư-

Thủ quỹ

THPT Phạm 

Văn Đồng
21,00 30,00 51,00 Đạt

060 VQ03 Hồ Thị Thu Hòa 25-06-1988 Nữ Kinh
Trung 

cấp

Hành chính 

văn thư

Anh 

B
Tin B

Văn thư-

Thủ quỹ

THPT Tôn Đức 

Thắng
24,00 38,25 62,25 Đạt

061 VQ05
Đặng Thị Trinh 

Loan
29-10-1989 Nữ Kinh Cao đẳng

Quản trị văn 

phòng

Anh 

B
Tin B

Văn thư-

Thủ quỹ

THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm
24,00 26,00 50,00 Đạt

062 VQ07 Lê Thị Trang 28-10-1984 Nữ Kinh
Trung 

cấp

Hành chính 

văn thư

Anh 

B
Tin A

Văn thư-

Thủ quỹ

THPT Nguyễn 

Trường Tộ

Con 

TB
5,0 24,00 40,00 69,00 Đạt

063 Y58 H' Yaly Niê 14-07-1991 Nữ Ê đê ĐH Y đa khoa
Anh 

B
Cơ bản

Y tế trường 

học

THPT DTNT 

Nơ Trang Lơng
DTTS 5,0 18,00 32,25 55,25 Đạt

064 Y44 Trần Thị Thơm 06-05-1988 Nữ Kinh
Trung 

cấp
Y sỹ

Anh 

B
Cơ bản

Y tế trường 

học
THPT Lê Duẩn 21,00 59,75 80,75 Đạt

065 Y50
Trần Thị Huyền 

Trang
27-02-1987 Nữ Kinh

Trung 

cấp
Y sỹ

Anh 

A
Tin A

Y tế trường 

học
THPT Trần Phú 21,00 32,25 53,25 Đạt

066 Y07 Hồ Thị Dung 12-01-1990 Nữ Kinh
Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Anh 

A
Tin A

Y tế trường 

học

THPT Lê Quý 

Đôn
15,00 55,50 70,50 Đạt

067 Y46 Lê Văn Thức 10-11-1986 Nam Kinh
Trung 

cấp
Y sỹ

Anh 

B
Tin B

Y tế trường 

học

THPT Hồng 

Đức
19,50 57,00 76,50 Đạt

068 Y31 Tô Thị Nhượng 07-03-1993 Nữ Kinh
Trung 

cấp
Y sỹ

Anh 

B
Tin B

Y tế trường 

học

THPT Trần Đại 

Nghĩa
28,50 61,50 90,00 Đạt
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069 Y59 Lê Thị Hải Yến 28-07-1994 Nữ Kinh
Trung 

cấp
Y sỹ

Anh 

B
Tin B

Y tế trường 

học

THPT Buôn 

Đôn
25,50 55,00 80,50 Đạt

070 Y04 Phạm Thị Bé 26-03-1992 Nữ Kinh
Trung 

cấp
Y sỹ

Anh 

B
Cơ bản

Y tế trường 

học

THPT Hai Bà 

Trưng
15,00 41,00 56,00 Đạt

071 Y60
Cao Thị Kim 

Yến
11-02-1990 Nữ Kinh

Trung 

cấp
Y sỹ

Anh 

B
Cơ bản

Y tế trường 

học

THPT Huỳnh 

Thúc Kháng
22,50 60,25 82,75 Đạt

072 Y53 Lê Thị Tùng 17-09-1991 Nữ Kinh
Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Anh 

B
Cơ bản

Y tế trường 

học
THPT Y Jút 19,50 63,00 82,50 Đạt

073 Y06 Lê Quang Chung 08-06-1985 Nam Kinh
Trung 

cấp
Y sĩ

Anh 

B
Cơ bản

Y tế trường 

học

THPT Trần 

Quang Khải
QNXN 2,5 21,00 61,50 85,00 Đạt

074 Y03 H Ban Êban 16-02-1989 Nữ Ê đê
Trung 

cấp
Y sỹ

Anh 

B
Tin B

Y tế trường 

học

THPT Nguyễn 

Trãi
DTTS 5,0 12,00 62,00 79,00 Đạt

075 Y33
Lê Thị Kim 

Phụng
03-09-1991 Nữ Kinh

Trung 

cấp
Y sỹ

Anh 

B
Cơ bản

Y tế trường 

học
THPT Cư M'gar 22,50 40,50 63,00 Đạt

076 Y42 Hoàng Thị Thảo 15-07-1993 Nữ Kinh
Trung 

cấp
Y sỹ

Anh 

B
Tin B

Y tế trường 

học

THPT Lê Hữu 

Trác
21,00 53,25 74,25 Đạt

077 Y38
Mai Thị Hoa 

Phượng
02-02-1991 Nữ Kinh

Trung 

cấp
Y sỹ

Anh 

B
Tin A

Y tế trường 

học

THPT Phan 

Chu Trinh
16,50 37,00 53,50 Đạt

078 Y34 Lê Thị Phương 22-05-1988 Nữ Kinh
Trung 

cấp
Y sỹ

Anh 

B
Cơ bản

Y tế trường 

học
THPT Ea H'leo 21,00 60,00 81,00 Đạt

079 Y02 Hoàng Anh 22-03-1988 Nữ Kinh
Trung 

cấp
Y sỹ

Anh 

A
Tin A

Y tế trường 

học

THPT Võ Văn 

Kiệt
24,00 50,00 74,00 Đạt

080 Y08
Trần Thị Mỹ 

Duyên
07-10-1994 Nữ Kinh

Trung 

cấp
Y sỹ

Anh 

B
Cơ bản

Y tế trường 

học

THPT Nguyễn 

Thái Bình
27,00 59,25 86,25 Đạt

081 Y39 Nguyễn Thị Quế 04-09-1993 Nữ Kinh
Trung 

cấp
Y sỹ

Anh 

B
Cơ bản

Y tế trường 

học

THPT Trần 

Nhân Tông
15,00 55,25 70,25 Đạt

082 Y45 Vũ Thị Hoài Thu 30-10-1991 Nữ Kinh
Trung 

cấp
Y sĩ

Anh 

B
Tin B

Y tế trường 

học

THPT Ngô Gia 

Tự
21,00 59,50 80,50 Đạt

083 Y54 Đỗ Xuân Tùng 13-03-1991 Nam Kinh
Trung 

cấp
Y sỹ

Anh 

B

Văn 

phòng

Y tế trường 

học
THPT Ea Súp 22,50 59,25 81,75 Đạt

084 Y37
Trương Thị Bích 

Phượng
02-09-1988 Nữ Kinh

Trung 

cấp
Y Sĩ

Anh 

B
Cơ bản

Y tế trường 

học

THPT Phạm 

Văn Đồng
27,00 59,00 86,00 Đạt

085 Y29
Nguyễn Thị Hà 

My
06-03-1991 Nữ Kinh

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Anh 

B
Tin B

Y tế trường 

học

THPT Hùng 

Vương
16,50 57,63 74,13 Đạt

086 Y51
Phạm Thị Thu 

Trang
24-11-1991 Nữ Kinh

Trung 

cấp
Y sỹ

Anh 

B
Tin B

Y tế trường 

học

THPT Krông 

Ana
27,00 60,75 87,75 Đạt

087 Y14 Trần Thị Hiền 26-08-1989 Nữ Kinh
Trung 

cấp
Y sỹ

Anh 

B
THVP

Y tế trường 

học

THPT Trần 

Hưng Đạo
22,50 60,50 83,00 Đạt

088 Y01 Lê Thị Mỹ An 19-05-1986 Nữ Kinh
Trung 

cấp
Y sỹ

Anh 

A
Cơ bản

Y tế trường 

học

THPT Phan 

Đăng Lưu
18,00 57,50 75,50 Đạt

089 Y09 Bùi Thị Đào 10-11-1990 Nữ Kinh
Trung 

cấp
Y sỹ

Anh 

B
Cơ bản

Y tế trường 

học

THPT Tôn Đức 

Thắng
27,00 57,50 84,50 Đạt
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090 Y36
Đinh Thị Thùy 

Phương
20-10-1990 Nữ Kinh

Trung 

cấp
Y sỹ

Anh 

B
Tin B

Y tế trường 

học

THPT Phan 

Bội Châu
25,50 64,50 90,00 Đạt

091 Y13
Nguyễn Thị 

Hằng
10-12-1990 Nữ Kinh

Trung 

cấp
Y sỹ

Anh 

B
Tin B

Y tế trường 

học

THPT Nguyễn 

Huệ
28,50 60,50 89,00 Đạt

092 Y27
Trần Thị Ngọc 

Mai
03-01-1988 Nữ Kinh

Trung 

cấp
Y sỹ

Anh 

B
Tin B

Y tế trường 

học

THPT Nguyễn 

Thị Minh Khai
16,50 57,88 74,38 Đạt

093 Y48
Nguyễn Thị 

Kiều Tiên
12-08-1988 Nữ Kinh

Trung 

cấp
Y sỹ

Anh 

B
Cơ bản

Y tế trường 

học

THPT Lê Hồng 

Phong
15,00 44,75 59,75 Đạt

094 Y25 Trương Thị Liễu 12-05-1986 Nữ Kinh
Trung 

cấp
Y sỹ

Anh 

B
Tin B

Y tế trường 

học

THPT Quang 

Trung
22,50 63,50 86,00 Đạt

095 Y43
Nguyễn Thị Thu 

Thảo
10-04-1994 Nữ Kinh

Trung 

cấp
Y sỹ

Anh 

B
Cơ bản

Y tế trường 

học

THPT Nguyễn 

Công Trứ
21,00 48,50 69,50 Đạt

096 Y56 Nguyễn Khắc Uy 13-10-1993 Nam Kinh
Trung 

cấp
Y sĩ

Anh 

B
Tin B

Y tế trường 

học

THPT Nguyễn 

Tất Thành

Con 

BB
5,0 19,50 25,50 50,00 Đạt

097 G06
Biện Minh 

Thành
19-09-1991 Nam Kinh ĐH

Tài chính 

ngân hàng
x

Anh 

B
Tin B x Giáo vụ

THPT Chuyên 

Nguyễn Du
30,00 68,50 98,50 Đạt

 * Danh sách này gồm có 97 thí sinh.
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